
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 QUẬN 9 

 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề kiểm tra có 02 trang) 
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học: 2017 – 2018 

Môn: LỊCH SỬ - LỚP 6 - Thời gian: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: (3.0 điểm) 
 Trong “Thiên Nam ngữ lục”, áng sử ca dân gian thế kỷ XVII, đã viết: 
 

“Một xin rửa sạch nước thù, 
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, 

Ba kẻo oan ức lòng chồng, 
Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.” 

 

(Trích Sách giáo khoa Lịch sử 6 – Trang 48)   

 a) Bốn câu thơ trên đề cập đến cuộc khởi nghĩa nào? Thời gian nổ ra cuộc khởi 
nghĩa?    
 b) Sau khi giành lại được độc lập, những người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa này đã 
làm gì? 
 c) Việc nhân dân ta lập đền thờ những người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa này ở 
khắp nơi đã nói lên điều gì? 
 

Câu 2: (3.0 điểm) 
 Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi? Theo em, những 
biểu hiện nào chứng tỏ nhân dân ta vẫn giữ được nếp sống riêng của mình dưới ách đô hộ 
của nhà Hán? 
 

Câu 3: (3.0 điểm) 
 Học sinh hoàn thiện một số nội dung về tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ 
II đến thế kỷ X được cho ở bảng sau: 
 

 Nội dung 
Công cụ sản xuất  
Nguồn sống chủ yếu  
Các loại cây trồng  
Chữ viết  
Tôn giáo  
Nghệ thuật và kiến trúc  
 

Câu 4: Lịch sử địa phương (1.0 điểm) 
 a) Thành phố Hồ Chí Minh có tất cả bao nhiêu Quận, Huyện? (0.25đ) 
 b) Học sinh đọc đoạn trích và quan sát hình ảnh dưới đây: 
 

 “…Đặc biệt, dịp Lễ Kỳ yên là dịp Lễ chính yếu trong năm, diễn ra từ ngày 14 đến 16 
tháng 11 âm lịch hằng năm. Đây là dịp mà nhân dân địa phương và các nơi tụ về đông 
nhất. Từng đoàn người thành kính cúng viếng, lễ vật có thể là xôi, thịt (heo quay, gà 
luộc), trái cây … không khí dịp Lễ long trọng, nô nức như trẩy hội, từ lâu trở thành một 
thông lệ quen thuộc, một nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân Quận 9 nói riêng 
và của mọi người dân khắp nơi trên mọi miền đất nước nói chung. 
 Không chỉ nổi tiếng nhờ được xây dựng lâu đời, bày trí đẹp với những bức hoành 
phi, câu đối… sơn son thiếp vàng rực rỡ, nơi đây còn nổi tiếng vì đây là một công trình 
di tích lịch sử cấp Quốc gia. Trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
nơi đây là một trong những cơ sở hoạt động quan trọng của quân cách mạng…”. 
 

(Nguồn: Website Ủy ban Nhân dân Quận 9 - http://www.quan9.hochiminhcity.gov.vn) 
 



 
 
 
 
 

 
(Nguồn ảnh: Website: ditichlichsuvanhoa.com) 

 
 
 Em hãy cho biết:  
 - Đây là di tích lịch sử nào trên địa bàn Quận 9? (0.25đ) 
 - Di tích lịch sử này được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm nào? 
(0.25đ) 
 - Di tích lịch sử này thuộc địa bàn Phường nào của Quận 9? (0.25đ) 
 

 
---Hết--- 

  



HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2017 – 2018 
MÔN: LỊCH SỬ 6 

Câu 1: (3.0 điểm) 
a) Bốn câu thơ trên đề cập đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (0.5) vào năm 40. (0.25) 

b)Những việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành lại được độc lập: 
- Trưng Trắc được suy tôn làm vua (hiệu là Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh. (0.25) 
- Phong chức tước cho những người có công. (0.25) 
- Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. (0.25) 
- Trưng Vương miễn thuế hai năm liền cho dân. (0.25) 
- Bãi bỏ luật pháp của chính quyền đô hộ cũ. (0.25) 
c)Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi thể hiện lòng cảm phục, biết 
ơn đối với Hai Bà Trưng (0.5) và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”…(0.5) 

Câu 2: (3.0 điểm) 
* Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI: 
- Tuy còn hạn chế về kỹ thuật nhưng nghề sắt vẫn phát triển: (0.25) công cụ lao động và 
vũ khí làm bằng sắt được dùng phổ biến…(0.25) 
- Biết đắp đê phòng lụt, (0.25) biết trồng lúa hai vụ một năm. (0.25) 
- Nghề gốm, nghề dệt…cũng được phát triển. (0.25) 
- Các sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp được trao đổi ở các chợ làng. (0.25) 
- Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương. (0.25) 

* Những biểu hiện: 
- Vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình. (0.25) 
- Vẫn sinh hoạt theo nếp sống riêng với những phong tục cổ truyền (0.25) như: xăm 
mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh giầy, bánh chưng …(0.25) 
- Học chữ Hán nhưng vận dụng theo cách đọc của mình. (0.5) 

Câu 3: (3.0 điểm) 
 Học sinh hoàn thiện một số nội dung về tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ 
thế kỷ II đến thế kỷ X: 
 

 Nội dung 
Công cụ sản xuất công cụ bằng sắt, dùng trâu bò kéo cày (0.5) 

Nguồn sống chủ yếu là trồng lúa nước, mỗi năm hai vụ…(0.5) 

Các loại cây trồng 
biết trồng các loại cây ăn quả (cau, dừa, mít...) (0.25) và 
các loại cây khác (bông gai...). (0.25) 

Chữ viết Có chữ viết riêng (chữ Phạn). (0.5) 
Tôn giáo Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. (0.5) 

Nghệ thuật và kiến trúc 
Sáng tạo nền nghệ thuật đặc sắc, (0.25) tiêu biểu là các 
tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi…(0.25) 

Câu 4: Lịch sử địa phương (1.0 điểm) 

a) Thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 24 Quận, Huyện (gồm 19 Quận và 5 Huyện). (0.25) 

b) Đây là di tích lịch sử Đình Phong Phú. (0.25) Di tích này được công nhận là di tích 
lịch sử cấp Quốc gia năm 1993 (0.25) và thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 
9. (0.25)  
 

---Hết--- 
 
 


